MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 01

Sinh viên:                                                                               Lớp:               Ngày thi:                  

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau đây:

1) Nhắc người dùng nhập từ bàn phím các hệ số của hệ phương trình đại số tuyến tính 
[image: image1.wmf]n

 ẩn, với 
[image: image2.wmf]n

 tùy ý không lớn hơn 20 do người sử dụng chỉ định từ bàn phím:


[image: image3.wmf]n
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2) Giải hệ phương trình đó bằng phương pháp lặp Seidel;

3) Viết lại hệ phương trình đã nhập và nghiệm của nó vào một file có tên do người sử dụng chỉ định từ bàn phím. Quy cách viết giống như thí dụ dưới đây:
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(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể chạy với chính hệ phưong trình thí dụ trên đây)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 02

Sinh viên:                                                                               Lớp:               Ngày thi:                  

File nhiệt độ nước biển Đông tại một số tầng sâu có quy cách ghi như sau:

Khối tiêu đề: Gồm 2 dòng, dòng 1 lần lượt ghi kinh độ, vĩ độ của góc trên bên trái, kinh độ, vĩ độ của góc dưới bên phải vùng quan trắc (các số thực không sát vào nhau), các bước lưới theo hướng kinh tuyến, vĩ tuyến tính bằng phút (các số nguyên không sát vào nhau). Dòng 2 ghi số tầng quan trắc, liệt kê độ sâu của từng tầng theo thứ tự tăng dần độ sâu (các số nguyên không sát vào nhau).

Khối số liệu: Ứng với mỗi tầng quan trắc là một bảng số hai chiều ghi nhiệt độ (những số thực cách nhau ít nhất một dấu trống) theo thứ tự từ tây sang đông, từ bắc xuống nam. Các bảng 2 chiều như đã mô tả xếp theo thứ tự từ tầng trên cùng xuống tới tầng dưới cùng tương ứng các độ sâu đã liệt kê ở dòng 2 của khối tiêu đề. Nhiệt độ tại các tọa độ không thuộc vùng nước ghi bằng số -32767.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập tên file dữ liệu (đầu vào) và tên file ghi kết quả (đầu ra) từ bàn phím.

2) Hiển thị thông tin về miền quan trắc.

3) Hiển thị các độ sâu quan trắc lên màn hình với chú thích thích hợp để cho người dùng chọn một độ sâu trùng với một trong các tầng.

4) Ghi các giá trị nhiệt độ của các điểm thuộc vùng nước tại tầng sâu đó vào file đầu ra thành 3 cột số tách rời nhau theo thứ tự: kinh độ, vĩ độ, nhiệt độ (các số thực ghi với hai chữ số ở phần thập phân).

(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data4.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 03

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị trung bình ngày liên tiếp trong một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại trạm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố quan trắc, ngày, tháng, năm bắt đầu và ngày, tháng, năm kết thúc quan trắc bằng các số nguyên tách rời nhau. Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố quan trắc, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề phải và không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị của các yếu tố, mỗi ngày một dòng, bằng những số thực cách nhau ít nhất một dấu trống, theo đúng thứ tự các yếu tố ghi ở dòng 3.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Tính ma trận tương quan của tập các yếu tố ở các cột 1, 2, 3, 5, 7 và 8.

3) Hiển thị ma trận tương quan lên màn hình dưới dạng như sau (các hệ số tương quan chỉ viết với hai chữ số thập phân):

MA TRAN TUONG QUAN CAC THAM SO QUAN TRAC TRAM .........

____________________________________________________________
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(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể nhập file data2.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 04

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

Phụ thuộc thực nghiệm của đại lượng 
[image: image6.wmf]z

 vào hai đại lượng khác 
[image: image7.wmf]x

 và 
[image: image8.wmf]y

 được cho trong file có quy cách ghi như sau: Dòng 1 là tiêu đề. Dòng 2 tuần tự ghi số điểm nút của 
[image: image9.wmf]y

, số điểm nút của 
[image: image10.wmf]x

. Dòng 3 liệt kê các giá trị nút 
[image: image11.wmf]y

 theo thứ tự tăng dần bằng các số thực không dính sát vào nhau. Các dòng tiếp sau: đầu mỗi dòng ghi giá trị nút 
[image: image12.wmf]x

, sau đó ghi các giá trị 
[image: image13.wmf]z

 ứng với nút 
[image: image14.wmf]x

 đó tại các nút 
[image: image15.wmf]y

 tương ứng ở dòng 3 (các số thực không dính nhau). Các nút 
[image: image16.wmf]x

 ghi theo thứ tự tăng dần.

Hãy viết chương trình cho phép làm những việc sau:

1) Nhắc cho người dùng nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Thông báo lên màn hình các cận của đại lượng 
[image: image17.wmf]x

 và đại lượng 
[image: image18.wmf]y

.

3) Lần lượt báo cho người dùng nhập từng cặp giá trị 
[image: image19.wmf]x

 và 
[image: image20.wmf]y

 tùy ý và nội suy ra giá trị của đại lượng 
[image: image21.wmf]z

 tương ứng, in thông báo kết quả lên màn hình thành từng dòng theo mẫu dưới đây (các số thực lấy tới 2 chữ số thập phân):

X = ....      Y =  ....        Z = ....

Chương trình kết thúc khi nào giá trị nhập vào của 
[image: image22.wmf]x

 hoặc của 
[image: image23.wmf]y

 vượt ra ngoài giới hạn của chúng.

(Ghi chú: nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data5.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 05

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File áp suất không khí bề mặt trên miền lưới có quy cách ghi như sau: Dòng 1 là kinh độ phía tây, vĩ độ phía bắc, kinh độ phía đông, vĩ độ phía nam của miền, bước lưới theo hướng kinh tuyến, bước lưới theo hướng vĩ tuyến bằng độ (các số thực cách nhau ít nhất một dấu trống). Các dòng tiếp sau là áp suất (các số thực không dính sát nhau) tại các nút lưới tuần tự từ tây sang đông, từ bắc xuống nam.

Trong file PLACE.DAT có danh sách một số địa điểm, mỗi địa điểm ghi thành một dòng gồm vĩ độ, kinh độ (các số thực không sát vào nhau) và tên địa điểm trong cặp dấu nháy trên.

Hãy viết chương trình cho phép làm những việc sau:

1) Nhập tên file dữ liệu áp suất không khí từ bàn phím.

2) Nội suy và in lên màn hình bảng tin về áp suất không khí tại từng địa điểm có trong file PLACE.FOR theo mẫu sau (vĩ độ, kinh độ với 2 chữ số thập phân, áp suất làm tròn tới một số thập phân):

	TT
	Địa điểm
	Vĩ độ
	Kinh độ
	Áp suất

	1
	HAIPHONG
	20.40
	 106.49
	. . . . . .

	2
	BALAT
	20.19
	 106.31
	. . . . . .

	3
	CONCO
	17.10
	 107.22
	. . . . . . 

	..
	. . . . .
	. . . . .
	. . . . . .
	


(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data6.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 06

Sinh viên:                                                                               Lớp:      
         Ngày thi:                  

File giá trị ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại trạm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố, ngày, tháng, năm bắt đầu, ngày, tháng, năm kết thúc quan trắc bằng các số nguyên tách rời nhau. Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố quan trắc, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề bên phải, không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi các giá trị của các yếu tố quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực không sát vào nhau, theo đúng thứ tự các yếu tố ghi ở dòng 3.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhắc người dùng nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Hiển thị lên màn hình thứ tự và tên tất cả các yếu tố quan trắc trong file.

3) Nhắc và chọn từ bàn phím hai yếu tố bất kỳ (yếu tố chọn trước là biến phụ thuộc, yếu tố chọn sau là biến độc lập)..

4) Tìm phương trình hồi quy tuyến tính của 2 yếu tố quan trắc đã chọn và viết ra màn hình phương trình hồi quy theo yêu cầu đúng như sau (thí dụ):

Tên biến phụ thuộc = 0.98 ( tên biến độc lập + 2.50

___________

Gợi ý: Giả sử biến phụ thuộc 
[image: image24.wmf]y

, biến độc lập là 
[image: image25.wmf]x

 được quan trắc 
[image: image26.wmf]n

 lần. Phương trình hồi quy có dạng: 
[image: image27.wmf]b
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, trong đó các hệ số 
[image: image28.wmf]a

 và 
[image: image29.wmf]b

 được xác định theo các công thức sau:
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(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data7.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 07

Sinh viên:                                                                               Lớp:              

 Ngày thi:                  

File giá trị ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại trạm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố, ngày, tháng, năm bắt đầu và ngày, tháng, năm kết thúc quan trắc bằng các số nguyên tách rời nhau. Dòng 3 có một số thực chỉ giá trị khuyết trong số liệu quan trắc. Dòng 4 liệt kê tên các yếu tố quan trắc, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề bên phải và không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực cách nhau ít nhất một dấu trống, theo đúng thứ tự các yếu tố ghi ở dòng 4.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhắc người dùng nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Hiển thị lên màn hình thứ tự và tên các yếu tố quan trắc có trong file để người dùng nhập từ bàn phím số thứ tự của yếu tố RAIN (lượng mưa).

3) Đọc lấy số liệu mưa ngày và thống kê số trận mưa kéo dài 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày... và in thông báo lên màn hình dưới dạng sau:

TÌNH HÌNH MƯA TẠI TRẠM:  <tên trạm>

	Trận mưa kéo dài (ngày)
	Số trận

	1
	. . .

	2
	. . .

	 . .
	. . .


(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data4.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 08

Sinh viên:                                                                               Lớp:       
        Ngày thi:                  

File giá trị trung bình ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại trạm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố, số ngày quan trắc, ngày, tháng, năm bắt đầu quan trắc bằng các số nguyên tách rời nhau. Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố quan trắc, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề phải và không có cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng những số thực cách nhau ít nhất một dấu trống, theo đúng thứ tự các yếu tố đã ghi ở dòng 3.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhắc người dùng nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Hiển thị lên màn hình thứ tự và tên các yếu tố quan trắc.

3) Nhắc người dùng chỉ định từ bàn phím một yếu tố bất kỳ trong số đó.

4) Tính giá trị trung bình từng tháng trong tất cả các năm quan trắc của yếu tố đó và in kết quả lên màn hình dưới dạng bảng số theo đúng yêu cầu như sau (các giá trị trung bình tháng viết tới một chữ số thập phân):

GIA TRI TRUNG BINH THANG CUA <tên yếu tố> TRAM <tên trạm>

	YEAR
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	<Năm 1>
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	<Năm 2>
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....


(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data3.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 09

Sinh viên:                                                                               Lớp:        
       Ngày thi:                  

File lưu các hệ số của hệ phương trình đại số tuyến tính với quy cách ghi như sau:

N

A11 A12 … a1n       B1
A21 A22 … a2n       B2
............................

An1 An2 …ann      Bn 
trong đó số nguyên N nhỏ hơn 10 chỉ số phương trình của hệ, các hệ số A và B là những số thực với format ghi F5.3.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập tên file lưu hệ phương trình trên từ bàn phím.

2) Đọc lấy các hệ số của hệ phương trình.

3) Giải hệ phương trình trên bằng phương pháp lặp Seidel.

4) Viết lại phương trình và nghiệm của nó lên màn hình dưới dạng: 

A11X1 + A12X2 + … + a1nXN  = B1               X1= …..

A21X1 + A22X2 + … + a2nXN  = B2               X2= …..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

An1X1 + An2X2 + … + annXN  = B2             XN= .....

(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data1.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 10

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị trung bình ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại trạm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố, ngày, tháng, năm bắt đầu và ngày, tháng, năm kết thúc quan trắc bằng các số nguyên không sát vào nhau. Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố quan trắc, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề phải và không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực không sát vào nhau, theo đúng thứ tự các yếu tố ghi ở dòng 3.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhắc người dùng nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Tính giá trị trung bình từng tháng, trung bình năm trong tất cả các năm quan trắc của yếu tố thứ hai.

3) In kết quả tính toán lên màn hình thành bảng số như sau (các giá trị trung bình tháng và trung bình năm viết tới một chữ số thập phân):

KET QUA TINH TRUNG BINH THANG VA NAM CUA <tên yếu tố> TRẠM <tên trạm >
	THÁNG
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	TB NĂM

	<Năm 1>
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	<Năm 2>
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....


(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data7.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 11

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File nhiệt độ nước mặt biển Đông tại các nút của lưới cách đều nhau có quy cách ghi như sau: Dòng 1 là tiêu đề. Dòng 2 ghi 7 số thực không sát vào nhau, lần lượt chỉ kinh độ, vĩ độ điểm góc trên bên trái, kinh độ, vĩ độ điểm góc dưới bên phải của miền quan trắc, bước lưới theo kinh tuyến, bước lưới theo vĩ tuyến, số quy ước chỉ điểm không có quan trắc (điểm nằm trên đất liền). Sau đó là bảng hình chữ nhật giá trị nhiệt độ theo thứ tự từ tây sang đông, từ bắc xuống nam (các số thực không sát vào nhau).

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhắc và nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Hiển thị lên màn hình thông tin về giới hạn miền quan trắc với chú thích thích hợp.

3) Nhắc và nhập từ bàn phím tọa độ của một điểm bất kỳ trên miền.

4) Xác định (nội suy tuyến tính) và hiển thị lên màn hình giá trị nhiệt độ tại tọa độ vừa nhập dưới dạng một dòng thông báo như sau (các số thực với hai chữ số thập phân):

KINH DO: XXX.XX        VI DO: XX.XX    NHIET DO: XX.XX

nếu điểm nằm trên đất liền thì thông báo:

KINH DO: XXX.XX        VI DO: XX.XX    NHIET DO: DAT LIEN

(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data9.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 12

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File nhiệt độ nước mặt biển Đông tại các nút lưới cách đều nhau có quy cách ghi như sau: Dòng 1 là tiêu đề. Dòng 2 có các số thực không sát nhau lần lượt chỉ kinh độ rìa phía tây, kinh độ rìa phía đông, vĩ độ rìa phía bắc, vĩ độ rìa phía nam của miền quan trắc, bước lưới và số quy ước khuyết số liệu hoặc điểm quan trắc nằm trên đất liền. Dòng 3 liệt kê các kinh độ nút lưới (các số thực không sát vào nhau) thứ tự từ tây sang đông của miền. Các dòng tiếp theo: mỗi dòng ghi vĩ độ nút và các giá trị nhiệt độ (các số thực) tại vĩ tuyến đó ứng với các kinh độ nút đã liệt kê ở dòng 3.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhắc và nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Tính giá trị nhiệt độ nước mặt biển trung bình của từng vĩ độ nút.

3) Ghi kết quả tính vào file khác có tên trùng với file dữ liệu nhưng đuôi file đổi thành .BLN gồm hai cột số, cột 1 là vĩ độ, cột 2 là nhiệt độ trung bình vĩ độ.

(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data8.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 13

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File áp suất không khí trung bình ngày tại mực 1000 mb có quy cách ghi như sau: Dòng 1 tuần tự ghi kinh độ, vĩ độ của góc trên bên trái miền lưới, kinh độ, vĩ độ của góc dưới bên phải miền lưới, bước lưới theo hướng kinh tuyến, bước lưới theo hướng vĩ tuyến bằng độ (các số thực không sát vào nhau). Các dòng tiếp sau mỗi dòng ghi áp suất trên từng nút lưới của cùng một vĩ tuyến theo thứ tự từ trái sang phải, các số thực không dính nhau. Các dòng này ghi theo thứ tự từ bắc xuống nam. Lác đác có những giá trị khuyết không quan trắc được ghi bằng số -99.99.

Hãy viết chương trình cho phép làm những việc sau:

1) Nhắc và nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Thay mỗi giá trị khuyết bằng trung bình của các giá trị gần nhất trong miền: 

3) Tính giá trị của toán tử xoáy tại các điểm trên miền lưới theo công thức gần đúng:
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 hướng lên trên.

4) Ghi kết quả tính vào file đầu ra có tên trùng với tên file dữ liệu nhưng đổi đuôi file thành .DAT gồm ba cột số: cột 1 là kinh độ, cột 2 là vĩ độ và cột 3 là giá trị của toán tử xoáy. Cả ba cột số liệu ghi với format F10.3. Độ dài cung 1 phút trên hướng kinh tuyến hoặc vĩ tuyến lấy xấp xỉ bằng 1,852 km.

(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data10.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 14

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File số liệu địa hình (độ cao trên đất liền - giá trị dương và độ sâu của biển - giá trị âm, tính bằng mét) của một vùng lãnh thổ có quy cách ghi như sau: Dòng 1 tuần tự ghi kinh độ, vĩ độ của góc trên bên trái, kinh độ, vĩ độ của góc dưới bên phải vùng, bước lưới theo hướng kinh tuyến, bước lưới theo hướng vĩ tuyến bằng độ (các số thực không sát vào nhau). Các dòng tiếp sau mỗi dòng ghi độ cao hoặc độ sâu tại từng nút lưới của vùng theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới (các số thực thẳng hàng, thẳng cột không sát vào nhau).

Hãy viết chương trình cho phép làm những việc sau:

1) Nhắc và nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Xác định gần đúng và thông báo lên màn hình những thông tin theo đúng mẫu sau:

- Giới hạn của miền: 
từ kinh độ:  XXX.XX đến kinh độ: XXX.XX




từ vĩ độ: XX.XX đến vĩ độ: XX.XX

- Độ cao trung bình của phần đất = . . . .  m

- Độ cao cực đại của phần đất = . . . .   m

- Độ sâu cực đại của phần nước = . . . .  m

- Tổng diện tích của phần nước = . . . . . . . km2
- Tổng thể tích nước = . . . . . . km3
(Độ dài của cung 1 phút theo hướng kinh tuyến và vĩ tuyến lấy xấp xỉ bằng 1,852 km).

(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data16.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 15

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File nhiệt độ không khí trung bình tháng của trạm với quy cách ghi như sau: Dòng 1 là tiêu đề. Dòng 2 tuần tự ghi tháng, năm bắt đầu và tháng năm kết thúc quan trắc (các số nguyên không sát vào nhau). Dòng 3 liệt kê tên các tháng từ 1 đến 12 bằng các chữ viết tắt JAN, FEB, ... DEC (không trong cặp dấu nháy trên). Từ dòng 4 trở đi mỗi dòng có ghi năm quan trắc ở đầu dòng, sau đó là các giá trị nhiệt độ từng tháng trong năm đó thẳng cột với các tên tháng ở dòng 3.
Hãy viết chương trình cho phép làm những việc sau:

1) Nhắc và nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Ghi nhiệt độ trung bình tháng từ file này vào một file mới có tên TBT.BLN thành 3 cột: cột 1 - số thứ tự, cột 2 - tên tháng, cột 3 - giá trị nhiệt độ trung bình tháng tuần tự theo thời gian.

3) Ghi nhiệt độ trung bình năm của từng năm vào một file mới có tên TBN.BLN thành 2 cột: cột 1 chỉ năm, cột 2 - nhiệt độ trung bình năm tuần tự theo thời gian.

(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data15.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 16

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại trạm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm quan trắc không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố quan trắc, ngày, tháng, năm bắt đầu và ngày, tháng, năm kết thúc quan trắc bằng các số nguyên tách rời nhau. Dòng 3 có một số thực chỉ giá trị khuyết trong bảng số liệu quan trắc. Dòng 4 liệt kê tên các yếu tố quan trắc, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề bên phải và không có cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị của các yếu tố quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực không sát vào nhau, theo đúng thứ tự các yếu tố ghi ở dòng 4.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Hiển thị lên màn hình số thứ tự và tên các yếu tố quan trắc trong file.

3) Nhắc nhập từ bàn phím một yếu tố quan trắc bất kỳ trong các yếu tố có trong file.

4) Xác định và hiển thị lên màn hình thông tin về yếu tố đó theo đúng yêu cầu như sau:

- Tên trạm: . . . . . . . . . . . . . . .

- Tên yếu tố: . . . . . . . . . . . .

- Số ngày quan trắc thực sự với yếu tố: . . . . .

- Giá trị trung bình của yếu tố: . . . . . . . (chỉ ghi 2 chữ số thập phân).

- Giá trị lớn nhất của yếu tố: . . . . . . . . . (chỉ ghi 2 chữ số thập phân).

- Giá trị nhỏ nhất của yếu tố: . . . . . . . . . (chỉ ghi 2 chữ số thập phân).

(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data7.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 17

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại trạm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm quan trắc không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố quan trắc, ngày, tháng, năm bắt đầu và ngày, tháng, năm kết thúc quan trắc bằng các số nguyên tách rời nhau và một số thực quy ước chỉ giá trị khuyết (không quan trắc). Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố quan trắc, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề bên phải và không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực cách nhau ít nhất một dấu trống, theo thứ tự các yếu tố như ở dòng 3. Biết rằng trong file đó tên của cột số liệu lượng mưa là RAIN.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Hiển thị lên màn hình số thứ tự và tên các yếu tố trong file để người dùng chỉ định số thứ tự của cột lượng mưa (RAIN).

3) Tính tổng lượng mưa từng năm và in lên màn hình bảng thông báo theo đúng mẫu sau (lượng mưa làm tròn thành số nguyên):

BẢNG GIÁ TRỊ TỔNG LƯỢNG MƯA NĂM CỦA TRẠM <tên trạm>

NĂM

LƯỢNG MƯA (mm)

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data7.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 18

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị trung bình ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại một trạm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 là tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố, ngày, tháng, năm bắt đầu và ngày, tháng, năm kết thúc quan trắc bằng các số nguyên không sát vào nhau. Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố quan trắc, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề bên phải và không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực cách nhau ít nhất một dấu trống, theo thứ tự các yếu tố như ở dòng 3. Biết rằng trong file đó cột số liệu nhiệt độ nước tên là Tw, cột số liệu nhiệt độ không khí tên là Ta.

Viết chương trình cho phép thực hiện được những việc sau:

1) Nhắc và nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Xác định số thứ tự của cột nhiệt độ nước và cột nhiệt độ không khí để đọc lấy những số liệu quan trắc đó.

3) Lập bảng thống kê số ngày quan trắc có nhiệt độ nước và nhiệt độ không khí nằm trong các khoảng giới hạn theo đúng mẫu của bảng dưới đây:

	
	Ta<=15
	15<Ta<=20
	20<Ta<=25
	25<Ta<=30
	Ta>30

	Tw<=15
	. . . .
	. . . .
	. . . .
	. . . .
	. . . .

	15<Tw<=20
	. . . .
	. . . .
	. . . .
	. . . .
	. . . .

	20<Tw<=25
	. . . .
	. . . .
	. . . .
	. . . .
	. . . .

	25<Tw<=30
	. . . .
	. . . .
	. . . .
	. . . .
	. . . .

	Tw>30
	. . . .
	. . . .
	. . . .
	. . . .
	. . . .


(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data7.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 19

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại một trạm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm quan trắc không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố, ngày, tháng, năm bắt đầu và ngày, tháng, năm kết thúc quan trắc bằng các số nguyên tách rời nhau. Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố quan trắc, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề phải và không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực cách nhau ít nhất một dấu trống, theo thứ tự các yếu tố như ở dòng 3. Biết rằng số liệu tốc độ gió kinh hướng Vk (hướng lên bắc) ghi ở cột số 7, số liệu gió vĩ hướng Vv (hướng sang đông) ghi ở cột số 8.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhắc và nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Lập bảng thống kê tần suất gió, tức số ngày có tốc độ gió và hướng gió rơi vào từng cấp tốc độ và các hướng địa lý khác nhau theo mẫu dưới đây (bảng phải thẳng hàng, cột):

	Cấp tốc độ
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Tổng cấp

	<2
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	2-5
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	5-7.5
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	7,5-10
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	10-12.5
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	12,5-15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	>15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng hướng
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data7.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 20

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị trường nhiệt độ nước biển Đông ứng với miền lưới đều 1o kinh, vĩ độ có 2 dòng đầu ghi các thông tin sau: Dòng 1 là tiêu đề. Dòng 2 gồm 6 số nguyên lần lượt chỉ kinh độ rìa phía tây, kinh độ rìa phía đông, vĩ độ rìa phía bắc, vĩ độ rìa phía nam miền lưới, số tầng quan trắc và số quy ước giá trị nhiệt độ không thuộc vùng nước. Sau đó số liệu ghi thành các bảng số tuần tự từ tầng trên cùng xuống tới đáy: mỗi tầng quan trắc bắt đầu bằng một dòng có một số nguyên chỉ độ sâu tầng, tiếp theo là bảng nhiệt độ ứng với từng nút tuần tự từ tây sang đông, từ bắc xuống nam, thẳng hàng, thẳng cột, các số thực không sát vào nhau.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhắc và nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Liệt kê thứ tự và độ sâu của các tầng quan trắc lên màn hình, nhắc nhập từ bàn phím một tầng sâu bất kỳ trong số các tầng.

3) Ghi các giá trị nhiệt độ tại tầng đó và ghi vào một file mới cùng tên với file dữ liệu nhưng đổi đuôi file thành .DAT theo quy cách ba cột số: cột 1 - kinh độ, cột 2 - vĩ độ, cột 3 - nhiệt độ (chỉ ghi những điểm thuộc vùng nước). 

	kinh độ 1
	vĩ độ 1
	nhiệt độ 1

	kinh độ 2
	vĩ độ 2
	nhiệt độ 2

	kinh độ 3
	vĩ độ 3
	nhiệt độ 3

	. . . . . .
	. . . . . .
	. . . . . .


(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data12.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 21

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị trường nhiệt độ nước biển Đông ứng với miền lưới đều 1o kinh, vĩ độ có 3 dòng đầu ghi các thông tin sau: Dòng 1 là tiêu đề. Dòng 2 gồm 6 số nguyên lần lượt chỉ kinh độ rìa phía tây, kinh độ rìa phía đông, vĩ độ rìa phía bắc, vĩ độ rìa phía nam miền lưới, số tầng quan trắc và số quy ước giá trị nhiệt độ không thuộc vùng nước. Dòng 3 gồm chuỗi số nguyên liệt kê các độ sâu tầng quan trắc theo thứ tự tăng dần. Sau đó nhiệt độ ghi thành các bảng, mỗi tầng một bảng, tuần tự từ tây sang đông, từ bắc xuống nam, từ mặt xuống đáy, thẳng hàng, thẳng cột, các số thực không sát vào nhau.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhắc và nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Hiển thị các thông tin về miền quan trắc, các tầng quan trắc để chọn từ bàn phím một tọa độ bất kỳ và một tầng quan trắc bất kỳ.

3) In thông báo lên màn hình nhiệt độ tại điểm và tầng sâu vừa nhập theo đúng mẫu sau đây:

KINH DO: XXX.XX   VI DO: XX.XX  DO SAU: XXXX  NHIET DO: XX.XX

(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data13.for).

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 22

Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị trung bình ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại trạm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi 5 số nguyên không sát vào nhau lần lượt chỉ số yếu tố quan trắc, giá trị khuyết trong bảng số liệu, ngày, tháng, năm bắt đầu quan trắc. Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố quan trắc, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề bên phải và không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực cách nhau ít nhất một dấu trống, theo thứ tự các yếu tố như ở dòng 3.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Hiển thị lên màn hình thứ tự và tên của các yếu tố.
3) Cho phép người dùng nhập các số thứ tự của 5 yếu tố bất kỳ (nhắc nhập số hiệu cột theo thứ tự tăng dần để đơn giản).
4) In lên màn hình ma trận tương quan của 5 yếu tố quan trắc đó dưới dạng bảng như sau (các giá trị trong bảng lấy đến 2 chữ số thập phân):

	
	<Tên 1>
	<Tên 2>
	<Tên 3>
	<Tên 4>
	<Tên 5>

	<Tên 1>
	. . .
	. . .
	. . .
	. . .
	. . .

	<Tên 2>
	. . .
	. . .
	. . .
	. . .
	. . .

	<Tên 3>
	. . .
	. . .
	. . .
	. . .
	. . .

	<Tên 4>
	. . .
	. . .
	. . .
	. . .
	. . .

	<Tên 5>
	. . .
	. . .
	. . .
	. . .
	. . .


Gợi ý: Ma trận tương quan là bảng các hệ số tương quan giữa từng cặp 2 yếu tố quan trắc và viết thành bảng như trên. Công thức tính hệ số tương quan giữa hai yếu tố quan trắc x và y được quan trắc n lần:
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(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data3.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 23

Sinh viên:                                                                               Lớp:          
     Ngày thi:                  

File áp suất không khí trung bình ngày (mb) tại mực mặt biển có quy cách ghi như sau: Dòng 1 tuần tự ghi kinh độ, vĩ độ của góc trên bên trái, kinh độ, vĩ độ của góc dưới bên phải miền lưới, bước lưới 
[image: image45.wmf]h

 theo hướng kinh tuyến và vĩ tuyến bằng độ (các số thực không sát vào nhau). Các dòng tiếp sau mỗi dòng ghi các giá trị áp suất trên từng nút lưới của cùng một vĩ tuyến theo thứ tự từ trái sang phải bằng các số thực không sát vào nhau. Các dòng này ghi theo thứ tự vĩ tuyến từ bắc xuống nam. Lác đác có những giá trị khuyết không quan trắc được ghi bằng số -99.99.

Hãy viết chương trình cho phép làm những việc sau:

1) Nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Thay mỗi giá trị khuyết bằng trung bình của các giá trị gần nhất trong miền. 

3) Tính giá trị của toán tử Laplace trên toàn miền bằng công thức gần đúng:
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và ghi kết quả tính vào file đầu ra có tên Laplace.dat thành ba cột: cột 1 ghi kinh độ, cột 2 ghi vĩ độ và cột 3 ghi giá trị của toán tử Laplace. Cả ba cột số liệu không sát vào nhau. Độ dài của cung 1 phút trên kinh tuyến hoặc vĩ tuyến lấy xấp xỉ bằng 1,852 km.

(Ghi chú: Nếu muốn thử chạy chương trình có thể dùng file data10.for)
Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 24
Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị trung bình ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại trạm trong một số năm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố, ngày, tháng, năm bắt đầu quan trắc bằng các số nguyên không sát vào nhau. Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề bên phải và không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực không sát vào nhau, theo đúng thứ tự các yếu tố ghi ở dòng 3.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập các tên file dữ liệu và file đầu ra từ bàn phím.

2) Tính giá trị trung bình tháng của 4 yếu tố quan trắc đầu tiên. 

3) In kết quả vào file đầu ra theo mẫu bảng sau (chú ý: trong bảng số hiệu năm chỉ ghi ở dòng ứng với tháng 1 mỗi năm. Các giá trị trung bình tháng của tất cả các yếu tố chỉ ghi với 2 chữ số thập phân):

	Năm
	Tháng
	Tên yếu tố 1
	Tên yếu tố 2
	Tên yếu tố 3
	Tên yếu tố 4

	1979
	1
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	2
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	..
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	12
	.....
	.....
	.....
	.....

	1980
	1
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	2
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	..
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	12
	.....
	.....
	.....
	.....


(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data3.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 25
Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File độ sâu biển Đông tại các nút lưới 1o kinh, vĩ tuyến có quy cách ghi như sau: Dòng 1 có 4 số nguyên không sát vào nhau, lần lượt chỉ kinh độ phía rìa tây, kinh độ rìa phía đông, vĩ độ rìa phía nam, vĩ độ rìa phía bắc miền quan trắc. Sau đó dữ liệu ghi thành bảng độ sâu tại các điểm nút lưới tuần tự từ tây sang đông, từ bắc xuống nam của miền, các độ cao trên đất liền biểu diễn bằng số âm, độ sâu vùng nước biểu thị bằng số dương. 

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhắc và nhập tên file độ sâu từ bàn phím.

2) Nhắc và nhập từ bàn phím một vĩ tuyến nguyên thuộc miền.

3) Nhắc và nhập từ bàn phím một kinh tuyến nguyên thuộc miền.

4) Ghi các độ sâu ứng với vĩ tuyến đã nhập vào file SECTKT.BLN theo quy cách sau:

	Kinh độ
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	Độ sâu
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....


5) Ghi các độ sâu ứng với kinh tuyến đã nhập vào file SECTVT.BLN theo quy cách sau:

	Vĩ độ
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	Độ sâu
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....
	....


(Kinh, vĩ độ, độ sâu làm tròn thành số nguyên)

(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data14.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 26
Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị trường nhiệt độ nước biển Đông ứng với miền lưới đều 1o kinh, vĩ độ có 2 dòng đầu ghi các thông tin sau: Dòng 1 là tiêu đề. Dòng 2 gồm 6 số nguyên lần lượt chỉ kinh độ rìa phía tây, kinh độ rìa phía đông, vĩ độ rìa phía bắc, vĩ độ rìa phía nam miền lưới, số tầng quan trắc và số quy ước giá trị nhiệt độ không thuộc vùng nước. Sau đó số liệu ghi thành các bảng số tuần tự từ tầng trên cùng xuống tới đáy: mỗi tầng quan trắc bắt đầu bằng một dòng có một số nguyên chỉ độ sâu tầng, tiếp theo là bảng giá trị nhiệt độ ứng với từng nút tuần tự từ tây sang đông, từ bắc xuống nam, thẳng hàng, thẳng cột, các số thực không sát vào nhau.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhắc và nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Nhắc và nhập từ bàn phím một kinh tuyến nguyên thuộc miền.

3) Ghi các giá trị nhiệt độ tại mặt cắt thẳng đứng dọc theo kinh tuyến đó vào file mới tên là MATCAT.DAT theo quy cách ba cột số: cột 1 - vĩ độ, cột 2 - độ sâu lấy dấu ngược lại, cột 3 - nhiệt độ (chỉ ghi những điểm thuộc vùng nước biển). 

	vĩ độ 1
	độ sâu 1
	nhiệt độ 1

	vĩ độ 2
	độ sâu 2
	nhiệt độ 2

	vĩ độ 3
	độ sâu 3
	nhiệt độ 3

	. . . . . .
	. . . . . .
	. . . . . .


(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data12.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 27
Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại trạm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố quan trắc, ngày, tháng, năm bắt đầu và ngày, tháng, năm kết thúc quan trắc bằng các số nguyên tách rời nhau. Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố quan trắc, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề phải và không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực cách nhau ít nhất một dấu trống, theo thứ tự các yếu tố như ở dòng 3. Biết rằng số liệu tốc độ gió kinh hướng Vk (hướng lên bắc) ghi ở cột số 7, số liệu gió vĩ hướng Vv (hướng sang đông) ghi ở cột số 8.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhắc và nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Nhắc và nhập từ bàn phím một tháng bất kỳ.

3) Lập bảng thống kê tần suất gió của tháng đó, tức số ngày có tốc độ gió và hướng gió rơi vào từng cấp tốc độ và các hướng địa lý khác nhau theo mẫu dưới đây (bảng phải thẳng hàng, cột):

	Tốc độ
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Tổng cấp

	<2
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	2-5
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	5-7,5
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	7,5-10
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	10-12,5
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	12,5-15
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	>15
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	Tổng hướng
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data7.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 28
Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại trạm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố quan trắc, ngày, tháng, năm bắt đầu và ngày, tháng, năm kết thúc quan trắc bằng các số nguyên tách rời nhau và một số thực quy ước chỉ giá trị khuyết (không quan trắc). Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố quan trắc, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề phải và không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực cách nhau ít nhất một dấu trống, theo thứ tự các yếu tố như ở dòng 3. Biết rằng trong file đó tên của cột số liệu lượng mưa là RAIN.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Hiển thị lên màn hình số thứ tự và tên các yếu tố quan trắc trong file để chỉ định số thứ tự cột lượng mưa (RAIN) và một tháng nào đó từ bàn phím.

3) Tính tổng lượng mưa tháng đó trong từng năm và in lên màn hình bảng thông báo theo mẫu sau (lượng mưa làm tròn thành số nguyên):

BẢNG GIÁ TRỊ TỔNG LƯỢNG MƯA THÁNG  . .  CỦA TRẠM <tên trạm>

NĂM

LƯỢNG MƯA (mm)

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data11.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 29
Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị trung bình ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại trạm trong một số năm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố, ngày, tháng, năm bắt đầu quan trắc bằng các số nguyên không sát vào nhau. Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề bên phải và không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực không sát vào nhau, theo đúng thứ tự các yếu tố ghi ở dòng 3.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập các tên file dữ liệu và file đầu ra từ bàn phím.

2) Tính giá trị trung bình tháng của các yếu tố quan trắc thứ 3, 4, 5. 

3) In kết quả vào file đầu ra theo mẫu bảng sau (chú ý: trong bảng số hiệu năm chỉ ghi ở dòng ứng với tháng 1 mỗi năm; các giá trị trung bình tháng của tất cả các yếu tố chỉ ghi với một chữ số thập phân):

	Năm
	Tháng
	Tên yếu tố 3
	Tên yếu tố 4
	Tên yếu tố 5

	1979
	1
	.....
	.....
	.....

	
	2
	.....
	.....
	.....

	
	..
	.....
	.....
	.....

	
	12
	.....
	.....
	.....

	1980
	1
	.....
	.....
	.....

	
	2
	.....
	.....
	.....

	
	..
	.....
	.....
	.....

	
	12
	.....
	.....
	.....


(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data3.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 30
Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị trung bình ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại trạm trong một số năm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố, ngày, tháng, năm bắt đầu quan trắc bằng các số nguyên không sát vào nhau. Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề bên phải và không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực không sát vào nhau, theo đúng thứ tự các yếu tố ghi ở dòng 3.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập các tên file dữ liệu và file đầu ra từ bàn phím.

2) Hiển thị lên màn hình thứ tự và tên các yếu tố quan trắc.

3) Nhắc người dùng chỉ định từ bàn phím một yếu tố bất kỳ trong số đó.

4) Tính giá trị trung bình từng tháng trong tất cả các năm quan trắc của yếu tố đó và in kết quả lên màn hình dưới dạng bảng số theo đúng yêu cầu như sau (các giá trị trung bình tháng viết tới một chữ số thập phân):

GIA TRI TRUNG BINH THANG CUA <tên yếu tố> TRAM <tên trạm>

	YEAR
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	<Năm 1>
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	<Năm 2>
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....


(Ghi chú: Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data3.for)

Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 31
Sinh viên:                                                                               Lớp:              

 Ngày thi:                  

File giá trị quan trắc nhiệt độ không khí ở các điểm trên một vùng biển có quy cách ghi như sau:

Mỗi quan trắc ghi thành một dòng gồm vĩ độ điểm quan trắc với format F6.2, kinh độ điểm quan trắc với format F7.2, thời gian quan trắc với format F5.2, ngày với format I2, tháng với format I2, năm quan trắc với format I4, cuối cùng là giá trị nhiệt độ quan trắc với format F5.1.
Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập các tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Chọn từ bàn phím một tháng bất kỳ trong năm và một tọa độ bất kỳ trên vùng biển.

3) Xác định giá trị nhiệt độ trung bình tháng của ô vuông có cạnh 1 độ kinh x 1 độ vĩ với tâm ở tọa độ đã chon.

4) In kết quả ra màn hình thành một dòng thông báo theo đúng quy cách như sau:

Kinh độ, vĩ độ tâm ô vuông, tháng, nhiệt độ (các số thực với số chữ số thập phân bằng 2).
Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 32
Sinh viên:                                                                               Lớp:              

 Ngày thi:                  

Số liệu quan trắc gió liên tục tại một điểm được ghi vào file với quy cách như sau: mỗi quan trắc ghi thành một dòng gồm thời gian quan trắc (số thực với format F5.2), ngày, tháng, năm quan trắc (các số nguyên với format tuần tự là I2, I2, I4), tốc độ gió (m/s) và hướng gió (độ) (các số nguyên với format tuần tự I3, I3).
Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Tính tốc độ và hướng gió trung bình trong thời gian quan trắc.

3) In ra màn hình kết quả tính toán với những dòng thông báo như sau:

- Số lần quan trắc: ...

- Tốc độ trung bình: ... m/s

- Hướng: ... (độ).

Ghi chú: Vì gió là đại lượng có hướng, muốn tính gió trung bình thì mỗi quan trắc gió phải khai triển thành các hình chiếu lên phương kinh tuyến, phương vĩ tuyến, tính các hình chiếu trung bình rồi tổng hợp hai hình chiếu trung bình đó sẽ cho tốc độ và hướng gió trung bình.
Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 33
Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị trung bình ngày liên tiếp một số năm của các yếu tố khí tượng thuỷ văn tại một trạm có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 tuần tự ghi số yếu tố được quan trắc, ngày, tháng, năm bắt đầu quan trắc bằng các số nguyên không sát vào nhau. Dòng 3 liệt kê tên các yếu tố, mỗi tên dùng 8 vị trí căn lề bên phải và không trong cặp dấu nháy trên. Các dòng tiếp sau ghi giá trị quan trắc, mỗi ngày một dòng, bằng các số thực không sát vào nhau, theo đúng thứ tự các yếu tố ghi ở dòng 3.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập các tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Hiển thị lên màn hình thứ tự và tên các yếu tố quan trắc.

3) Nhắc người dùng chọn từ bàn phím một yếu tố bất kỳ trong số đó.
4) Lập bảng thống kê tần suất xuất hiện giá trị của yếu tố theo đúng mẫu dưới đây:

TAN SUAT XUAT HIEN GIA TRI CUA <tên yếu tố>
Cực đại = ...        Cực tiểu = ...           Biên độ = ...
	Cấp giá trị
	Số lần quan trắc

	Nhỏ hơn 1/5 biên độ
	.....

	Từ 1/5 đến 2/5 biên độ
	.....

	Từ 2/5 đến 3/5 biên độ
	.....

	Từ 3/5 đến 4/5 biên độ
	.....

	Lớn hơn 4/5 biên độ
	.....


(Ghi chú: Biên độ là hiệu giữa các giá trị cực đại và cực tiểu. Nếu muốn chạy thử chương trình có thể dùng file data3.for).
Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 34
Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị mực nước trung bình tháng trong một số năm ở một trạm thủy văn có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 ghi năm bắt đầu và năm kết thúc quan trắc bằng hai số nguyên với format I4. Dòng 3 liệt kê số hiệu của 12 tháng trong năm. Các dòng tiếp sau ghi giá trị mực nước, mỗi năm một dòng, bằng các số nguyên không sát vào nhau.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập các tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Tìm phương trình hồi quy tuyến tính liên hệ giữa mực nước trung bình năm với thời gian (năm) dưới dạng:
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[image: image50.wmf]b

a

,

 tính theo phương pháp bình phương nhỏ nhất:

[image: image51.wmf]r

a

T

L

s

s

=

; 
[image: image52.wmf]T

L

am

m

b

-

=

;
trong đó 
[image: image53.wmf]å

=

=

n

i

i

T

T

n

m

1

1

; 
[image: image54.wmf]2

1

2

1

T

n

i

i

T

m

T

n

-

=

å

=

s

; 
[image: image55.wmf]å

=

=

n

i

i

L

L

n

m

1

1

; 
[image: image56.wmf]2

1

2

1

L

n

i

i

L

m

L

n

-

=

å

=

s

 ;  
[image: image57.wmf]L

T

L

T

n

i

i

i

n

m

m

L

T

r

s

s

-

=

å

=

1

.

3) In kết quả ra màn hình thành 3 dòng theo đúng quy cách như sau:
PHUONG TRINH HOI QUY GIUA MUC NUOC TRUNG BINH NAM VA THOI GIAN:

L =
. . .


. . .    x  NAM
Bài làm
MÔN THI: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ SỐ 35
Sinh viên:                                                                               Lớp:               
Ngày thi:                  

File giá trị mực nước trung bình năm trong một số năm ở các trạm thủy văn có quy cách ghi như sau: Dòng 1 ghi tên trạm không trong cặp dấu nháy trên. Dòng 2 ghi năm bắt đầu và năm kết thúc quan trắc bằng hai số nguyên với format I4. Dòng 3 liệt kê tên các trạm với format A10. Các dòng tiếp sau ghi giá trị mực nước, mỗi năm một dòng, bằng các số nguyên không sát vào nhau theo thứ tự trạm đã liệt kê ở dòng 3.

Viết chương trình cho phép thực hiện những việc sau:

1) Nhập tên file dữ liệu từ bàn phím.

2) Chọn hai trạm bất kỳ.

Tìm phương trình hồi quy tuyến tính của mực nước giữa hai trạm đã chọn
3) In ra màn hình kết quả theo đúng mẫu như sau:

Tên trạm thứ nhất = b +  a  x Tên trạm thứ hai

a, b viết ra với 2 chữ số ở phần thập phân. Các hệ số 
[image: image58.wmf]b
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 tính theo phương pháp bình phương nhỏ nhất.

Công thức tính phương trình hồi quy:
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các giá trị trung bình và phương sai của mực nước ở trạm 1 và trạm 2. 
Bài làm
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